
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY NGỌC CHÂU

0108102952

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng cây mía 0114

3. Trồng cây lấy sợi 0116

4. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Trồng cây điều 0123

8. Trồng cây hồ tiêu 0124

9. Trồng cây cao su 0125

10. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

11. Chăn nuôi trâu, bò 0141

12. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

13. Chăn nuôi dê, cừu 0144

14. Chăn nuôi lợn 0145

15. Chăn nuôi gia cầm 0146

16. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY NGỌC CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC CHAU FRUIT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NC FRUIT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975119646
Email: vukienkt@gmail.com

Fax:
Website:
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25. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

26. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

32. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

33. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722(Chính)

34. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

35. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

38. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm thức ăn 
cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác như: lúa 
mỳ, lúa mạch, cao lương, kê. 

0112

39. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

40. Trồng cây hàng năm khác
Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây, 
trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo 
nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); v,v..

0119

41. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

42. Trồng cây cà phê 0126

43. Trồng cây chè 0127

44. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
(trừ loại Nhà nước cấm)

0128

2/4Thời gian đăng từ ngày 20/12/2017 đến ngày 19/01/2018



1.000.000.000 VNĐ

45. Trồng cây lâu năm khác
Gồm các cây lâu năm như: cây dâu tằm, cây cau, cây trầu 
không,…

0129

46. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng)

4662

47. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

48. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;

4669

49. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

50. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Vải; 
- Len, sợi; 
- Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu; 
- Hàng dệt khác; 
- Đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu... 

4751

51. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

52. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

53. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập, nhập khẩu hàng hóa 

8299

54. Giáo dục mầm non 8510

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013684261

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

VŨ DUY KIÊN Nam
27/02/1979 Kinh Việt Nam

20/01/2014 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013684261
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ DUY KIÊN Nam

27/02/1979 Kinh Việt Nam

20/01/2014 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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